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Công bằng là yếu tố trọng tâm của hệ thống trách nhiệm giải trình của tiểu bang 
California. 

Bảng thông tin Trường học Tiểu bang California (Bảng thông tin) chỉ ra khoảng cách về thành tích học tập 
giữa các nhóm học sinh thông qua Báo cáo Tình trạng công bằng, áp dụng cho từng phương pháp đánh 
giá của tiểu bang. Những báo cáo này chỉ rõ cả những thành công cũng như những thách thức mà các văn 
phòng quận, khu học chánh và trường học đang gặp phải trong việc giải quyết khoảng cách chênh lệch. 
Ngoài ra, những tài liệu này cũng nêu bật những trường học đang có các phương pháp đầy hứa hẹn trong 
việc thu hẹp khoảng cách giữa các nhóm học sinh.
Bảng thông tin báo cáo thành tích học tập của 14 nhóm học sinh. Báo cáo Tình trạng công bằng này cho biết số 
lượng nhóm học sinh được xếp vào từng Mức Thành tích (hoặc màu sắc) theo phương pháp đánh giá cụ thể của 
tiểu bang. Xin lưu ý, vì Chỉ báo Tiến bộ của Người học tiếng Anh chỉ bao gồm hai nhóm học sinh (cụ thể là Người 
học tiếng Anh và Người học tiếng Anh Dài hạn [LTEL]), phương pháp đánh giá này của tiểu bang không có Báo 
cáo Tình trạng công bằng. Báo cáo Tình trạng công bằng chỉ báo cáo thành tích học tập của nhóm học sinh LTEL. 

Báo cáo Tình trạng Công bằng được 
tham chiếu ở cuối tất cả các Thẻ Chỉ 
số Bảng thông tin. Trong Báo cáo Tình 
trạng công bằng này, có một nhóm học 
sinh rơi vào khoảng Đỏ (thành tích thấp 
nhất), bảy nhóm học sinh ở khoảng 
Cam, ba nhóm học sinh ở khoảng Vàng, 
hai nhóm học sinh ở khoảng Xanh lá, 
và một nhóm học sinh ở khoảng Xanh 
dương (thành tích cao nhất).

Bảng thông tin báo cáo các nhóm học sinh cụ thể theo yêu cầu của Bộ luật Giáo dục California, 
Mục 52052(a)(2):

Chủng tộc/Sắc tộc:
• Người Mỹ gốc Phi
• Người Mỹ bản xứ
• Người Châu Á
• Người Philippines
• Người gốc Tây Ban Nha
• Người đảo Thái Bình Dương
• Người Da trắng
• Từ Hai Chủng tộc Trở lên

Tham gia Chương trình:
• Người học tiếng Anh
• Người học tiếng Anh Dài Hạn
• Học sinh có Hoàn cảnh Kinh tế Xã hội Khó khăn 
• Thanh thiếu niên thuộc diện Chăm sóc nuôi dưỡng
• Học sinh Khuyết tật 
• Học sinh vô gia cư

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web Bảng thông tin Trường Học Tiểu 
bang California và Hệ thống Hỗ trợ của Sở Giáo dục California.
Liên hệ với Ban Phân tích, Đánh giá và Báo cáo Trách nhiệm Giải trình qua email tại 
dashboard@cde.ca.gov.
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